	TRẠI HÈ DUYÊN HẢI LẦN THỨ XIV
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 
– ĐIỆN BIÊN

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
( Đề này có 02 trang)


	ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ – LỚP 10

Thời gian: 180 phút

(không kể thời gian giao đề)
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Đề bài
Câu 1. (5 điểm) CƠ CHẤT ĐIỂM
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 1.Trên đỉnh O của một dốc nghiêng 
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so với phương ngang, một vật nhỏ m1 được thả trượt xuống dốc không vận tốc ban đầu. Sau khi thả m1 được 1s thì cũng từ đỉnh O bắn một viên bi nhỏ m2  theo phương ngang với vận tốc đầu 
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. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản của không khí, coi dốc đủ dài. Lấy 
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 Chọn hệ trục xOy như hình vẽ. Hình 1
a. Tính gia tốc của m1 trên mặt phẳng nghiêng. Viết phương độ di chuyển của m1, m2 trong hệ quy chiếu xOy

b. Xác định 
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 để bi m2 trúng vào vật m1 khi đang trượt trên dốc nghiêng. 
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2. Cho cơ hệ như Hình 2, vật m1 
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 1,0 kg, m2 
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 2,0 kg được nối với nhau bằng dây không dãn, khối lượng không đáng kể, vắt qua một ròng rọc cố định. Hệ số ma sát giữa m1 và m2 là 
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= 0,1, giữa m2 và mặt sàn 
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m

= 0,2. Kéo đầu A của sơi dây bằng lực F = 17 N. Lấy g = 10 m/s2. Trong hệ quy chiếu đối đất.

a. Tính gia tốc của mỗi vật và lực căng dây.
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b. Nếu treo vào đầu A một vật có trọng lượng P = 17 N thì gia tốc và lực căng dây có thay đổi hay không. Hãy chứng tỏ điều đó.
Câu 2. (4 điểm) CƠ VẬT RẮN

Một quả cầu đặc đồng chất bán kính r=10cm lăn không trượt không vận tốc đầu từ đỉnh của một bán cầu cố định bán kính R = 2r. Hệ số ma sát giữa 2 vật là 
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. Như Hình 3
  
1. Ở vị trí nào quả cầu sẽ bắt đầu lăn có trượt?

  
2. Xác định vận tốc tâm quả cầu khi nó bắt đầu lăn có trượt.

[image: image16.bmp]Câu 3. (4 điểm) NHIỆT HỌC


Một động cơ nhiệt làm việc theo chu trình gồm hai đường đẳng nhiệt và hai đường đẳng tích. Thể tích lớn nhất của chu trình là 20 lít và  nhỏ nhất là 10 lít. Áp suất lớn nhất là 5.105 (pa), nhỏ  nhất là 105(pa). Tác nhân là 1 mol khí lí tưởng có nhiệt dung mol đẳng tích Cv=
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 như Hình 4

a. Tính các thông số trạng thái và biểu diễn chu trình trong hệ P-V.


b. Tính hiệu suất thực và hiệu suất lí tưởng.

Câu 4. (4 điểm) TĨNH ĐIỆN



Một hình cầu bán kính R mang điện tích dương với mật độ điện tích chỉ phụ thuộc khoảng cách r đến tâm quả cầu là 
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, với (0 là một hằng số. Giả sử rằng, hằng số điện môi ở mọi nơi là ( = 1, hãy tìm:



a. Cường độ điện trường ở bên trong và ngoài hình cầu theo r.



b. Giá trị cực đại của cường độ điện trường Emax và giá trị rm tương ứng với Emax.

Câu 5. (3 điểm) PHƯƠNG ÁN THỰC HÀNH CƠ

Cho các dụng cụ sau

+ 01 thước dây đo độ dài có chiều dài 2 m, độ chia nhỏ nhất 1mm

+ 01 đồng hồ đo thời gian, thang chia nhỏ nhất 1ms

+ 01 cuộn dây mảnh không dãn rất nhẹ, bền. 

+ 01 viên bi thép khối lượng 5 g, có móc treo.

Thiết kế phương án thí nghiệm xác định gia tốc rơi tự do.
----------------------------- Hết -----------------------------

	Người ra đề

Lê Xuân Thông
0912559903

	Người phản biện

Ngô Thanh Dũng
0903498816
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